
Phụ lục số 01
DANH MỤC TÀI LIỆU ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

Mua sắm bộ tài liệu Hướng dẫn dạy học Tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số
(Kèm theo Thông báo số      /TB-SGDĐT ngày       tháng 10 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn)

STT Tài liệu Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

TỔNG CỘNG 2.451.544.000

I Tài liệu chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em lầ người DTTS trước khi
vào lớp một 15.793 504.950.000

1 Tài liệu Hướng dẫn dạy tiếng Việt cho trẻ em là người DTTS trước khi
vào lớp Một  (dành cho GV) 795 50.000 39.750.000

2
Em và bạn bè
(Thuộc bộ tài liệu Chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu
số trước khi vào lớp Một)

972 40.000 38.880.000

3
Em và nhà trường
(Thuộc bộ tài liệu Chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu
số trước khi vào lớp Một)

972 50.000 48.600.000

4
Em và gia đình
(Thuộc bộ tài liệu Chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu
số trước khi vào lớp Một)

972 45.000 43.740.000

5 Em và bản làng (Thuộc bộ tài liệu Chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em là
người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một) 972 50.000 48.600.000

6 Em và thiên nhiên (Thuộc bộ tài liệu Chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em là
người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một) 972 45.000 43.740.000

7 Ước mơ của em (Thuộc bộ tài liệu Chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em là
người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một) 972 60.000 58.320.000

8 Em tập tô (thuộc bộ tài liệu Chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em là người dân
tộc thiểu số trước khi vào lớp Một) 9.166 20.000 183.320.000

II Tài liệu tăng cường tiếng Việt cho HSTH vùng DTTS 25.116 743.000.000
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1 Em nói tiếng Việt (dành cho học sinh lớp 1 vùng DTTS) 4.716 30.000 141.480.000

2 tăng cường tiếng Việt  cho học sinh tiểu học vùng DTTS (dành cho học
sinh lớp 2 vùng DTTS) 4.956 30.000 148.680.000

3 Tăng cường tiếng Việt  cho học sinh tiểu học vùng DTTS (dành cho
học sinh lớp 3 vùng DTTS) 5.163 30.000 154.890.000

4 Tăng cường tiếng Việt (dành cho học sinh lớp 4 vùng DTTS) 5.041 30.000 151.230.000
5 Tăng cường tiếng Việt (dành cho học sinh lớp 5 vùng DTTS) 5.240 28.000 146.720.000

III Hướng dẫn dạy học tăng cường tiếng Việt (dành cho giáo viên) từ
lớp 1 đến lớp 5 2.109 150.000 316.350.000

IV Bộ truyện tranh về văn hóa các dân tộc cho HS TH vùng DTTS
theo trình độ đọc 12.049 674.349.000

1 Truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam (dành cho học sinh từ
lớp 1 đến lớp 3) 7.517 52.000 390.884.000

2 Truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam (dành cho học sinh lớp
4) 2.223 60.000 133.380.000

3 Truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam (dành cho học sinh lớp
5) 2.309 65.000 150.085.000

Bộ tranh kể chuyện Em nói tiếng Việt (Phục vụ cho DH TCTV lớp
1) 2.565 83.000 212.895.000
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BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU TÀI LIỆU

STT Tên Xã, Phường Trường

PL1

Nhu cầu trang bị tài liệu phục vụ dạy học tiếng Việt cho trẻ em là người DTTS trước khi vào lớp Một 

Hướng dẫn dạy tiếng
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Tổng

Giá bìa 50.000 40.000 50.000 45.000 50.000 45.000 60.000 

TỔNG CỘNG 507 288 795 972 972 972 972 972 972
1 KỲ LỪA 11 2 13 13 13 13 13 13 13

1 Trường Tiểu học Cao Lộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ 9 1 10 10 10 10 10 10 10
3 Trường Tiểu học Hợp Thành 2 1 3 3 3 3 3 3 3
4 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Trường Tiểu học Tân Liên 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 HỘI HOAN 8 1 9 9 9 9 9 9 9
1 Trường PTDTBT TH Hội Hoan 3 0 3 3 3 3 3 3 3
2 Trường PTDTBT TH Nam La 2 1 3 3 3 3 3 3 3
3 Trường tiểu học Gia Miễn 3 0 3 3 3 3 3 3 3

3 KIÊN MỘC 13 4 17 96 96 96 96 96 96
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1 Trường PTDTBT Tiểu học I
Bính Xá 2 2 4 4 4 4 4 4 4

2 Trường TH II Bính Xá 2 1 3 3 3 3 3 3 3

3 Trường PTDTBT Tiểu học I Kiên
Mộc 2 0 2 36 36 36 36 36 36

4 Trường PTDTBT Tiểu học II Kiên
Mộc 4 0 4 21 21 21 21 21 21

5 Trường Tiểu học Bắc Xa 3 1 4 32 32 32 32 32 32
4 KHÁNG CHIẾN 4 4 8 6 6 6 6 6 6

1 Trường TH,THCS Kháng Chiến 1 1 2 0 0 0 0 0 0

2 Trường PTDTBT TH,THCS Trung
Thành 1 1 2 2 2 2 2 2 2

3 Trường PTDTBT TH,THCS Tân
Minh 2 2 4 4 4 4 4 4 4

5 BẰNG MẠC 10 8 18 18 18 18 18 18 18
1 Trường TH Bằng Mạc 2 1 3 3 3 3 3 3 3

2 Trường TH và THCS Thượng Cường 3 3 6 6 6 6 6 6 6

3 Trường TH và THCS Gia Lộc 3 3 6 6 6 6 6 6 6
4 Trường TH và THCS Bằng Hữu 2 1 3 3 3 3 3 3 3

6 CAI KINH 0 2 2 2 2 2 2 2 2
1 Trường Tiểu học Cai Kinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trường TH&THCS Yên Vượng 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Trường TH&THCS Yên Sơn 0 2 2 2 2 2 2 2 2

7 ĐIỀM HE 9 8 17 17 17 17 17 17 17
1 Trường TH&THCS Điềm He 3 2 5 5 5 5 5 5 5

2 Trường PTDTBT TH&THCS Liên
Hội 2 2 4 4 4 4 4 4 4

3 Trường PTDT BT TH&THCS Điềm
He 1 1 2 2 2 2 2 2 2

4 Trường TH&THCS Liên Hội 1 1 2 2 2 2 2 2 2
5 Trường TH&THCS Trấn Ninh 2 2 4 4 4 4 4 4 4

8 ĐỒNG ĐĂNG 8 3 11 11 11 11 11 11 11 
Trường TH Đồng Đăng -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Trường TH Hồng Phong -  -  -  -  -  -  -  -  -  

1 Trường TH Thụy Hùng 3 1 4 4 4 4 4 4 4
2 Trường TH&THCS Bảo Lâm 3 1 4 4 4 4 4 4 4
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3 Trường PTDTBT TH&THCS Phú Xá 2 1 3 3 3 3 3 3 3

9 HOÀNG VĂN THỤ 10 10 20 20 20 20 20 20 20
1 Trường Tiểu học Tân Thanh 3 3 6 6 6 6 6 6 6
2 Trường Tiểu học Tân Mỹ 3 3 6 6 6 6 6 6 6
3 Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ 2 2 4 4 4 4 4 4 4
4 Trường Tiểu học THCS Hồng Thái 1 1 2 2 2 2 2 2 2

5 Trường PTDTBT Tiểu học & THCS
Nhạc Kỳ 1 1 2 2 2 2 2 2 2

10 HƯNG VŨ 7 3 10 10 10 10 10 10 10
1 Trường Tiểu học Hưng Vũ 3 1 4 4 4 4 4 4 4

2 Trường PTDTBT Tiểu học 1 Trấn
Yên 4 2 6 6 6 6 6 6 6

3 Trường PTDTBT Tiểu học 2 Trấn
Yên 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 KHÁNH KHÊ 9 0 9 14 14 14 14 14 14
1 Trường TH Xuân Long 3 3 4 4 4 4 4 4
2 Trường TH&THCS Đồng Giáp 2 2 3 3 3 3 3 3
3 Trường TH&THCS Khánh Khê 2 2 3 3 3 3 3 3
4 Trường TH&THCS Bình Trung 0 0 2 2 2 2 2 2

5 Trường Tiểu học và THCS Tràng Các 2 2 2 2 2 2 2 2

12 LỢI BÁC 9 2 11 11 11 11 11 11 11
1 Trường TH Lợi Bác 5 1 6 6 6 6 6 6 6
2 Trường TH Sàn Viên 4 1 5 5 5 5 5 5 5

13 NA DƯƠNG 12 6 18 41 41 41 41 41 41
1 Trường Tiểu học Mỏ Na Dương 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trường Tiểu học Na Dương 3 1 4 4 4 4 4 4 4
3 Trường Tiểu học Đông Quan 2 2 4 0 0 0 0 0 0
4 Trường Tiểu học Tú Đoạn 4 0 4 4 4 4 4 4 4
5 Trường Tiểu học &THCS Tú Đoạn 1 1 2 27 27 27 27 27 27

6 Trường Tiểu học &THCS Quan Bản 2 2 4 6 6 6 6 6 6

14 QUAN SƠN 8 5 13 12 12 12 12 12 12
1 Trường TH Quan Sơn 4 2 6 6 6 6 6 6 6
2 Trường PTDTBT TH1 Hữu Kiên 2 2 4 3 3 3 3 3 3
3 Trường PTDTBT TH2 Hữu Kiên 2 1 3 3 3 3 3 3 3

15 TÂN ĐOÀN 8 3 11 11 11 11 11 11 11
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1 Trường TH&THCS Tân Đoàn 2 1 3 3 3 3 3 3 3
2 Trường TH&THCS Tràng Phái 2 1 3 3 3 3 3 3 3
3 Trường Tiểu học Tân Thành 4 1 5 5 5 5 5 5 5

16 TÂN TIẾN 2 2 4 2 2 2 2 2 2
1 Trường TH Tân Tiến 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trường TH Kim Đồng 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Trường PTDTBT TH Tân Yên 1 1 2 1 1 1 1 1 1
4 Trường PTDTBT TH  Bắc Ái II 1 1 2 1 1 1 1 1 1

17 TÂN THÀNH 12 4 16 17 17 17 17 17 17
1 Trường TH Tân Thành 5 2 7 8 8 8 8 8 8
2 Trường TH Hòa Lạc 3 1 4 4 4 4 4 4 4
3 Trường TH Hòa Sơn 4 1 5 5 5 5 5 5 5

18 TÂN TRI 9 8 17 17 17 17 17 17 17
1 Trường Tiểu học Đồng Ý 3 2 5 5 5 5 5 5 5
2 Trường TH Tân Tri 5 5 10 10 10 10 10 10 10
3 Trường PTDTBT Vạn Thủy 1 1 2 2 2 2 2 2 2

19 THÁI BÌNH 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Trường PTDTBT Tiểu học II Thái
Bình 0

2 Trường Tiểu học I Thái Bình 0

3 Trường Tiểu học Nông Trường Thái
Bình 0

4 Trường TH Lâm Ca 0
20 THIỆN HÒA 7 4 11 10 10 10 10 10 10

1 Trường PTDTBT TH Thiện Hòa 4 1 5 5 5 5 5 5 5
2 Trường PTDTBT TH Yên Lỗ 2 2 4 3 3 3 3 3 3
3 Trường PTDTBT TH Tân Tiến 1 1 2 2 2 2 2 2 2

21 THỐNG NHẤT 13 13 26 21 21 21 21 21 21

1 Trường Tiểu học và THCS Nhượng
Bạn 2 2 4 3 3 3 3 3 3

2 Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hạ 1 1 2 2 2 2 2 2 2

3 Trường Tiểu học và THCS Vân Mộng 1 1 2 2 2 2 2 2 2

4 Trường Tiểu học và THCS Thống
Nhất 3 3 6 6 6 6 6 6 6

5 Trường PTDT bán trú Tiểu học Hữu
Lân 5 5 10 6 6 6 6 6 6
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6 Trường PTDT bán trú Tiểu học Minh
Phát 1 1 2 2 2 2 2 2 2

22 THỤY HÙNG 24 6 30 47 47 47 47 47 47
1 Trường TH Thanh Long 2 2 4 40 40 40 40 40 40
2 Trường TH&THCS xã Thụy Hùng 20 1 21 2 2 2 2 2 2
3 Trường TH&THCS Trùng Khánh 2 3 5 5 5 5 5 5 5

23 TRÀNG ĐỊNH 8 8 16 0 0 0 0 0 0
1 Trường Tiểu học Đề Thám 3 3 6
2 Trường Tiểu học, THCS Hùng Sơn 3 3 6
3 Trường Tiểu học, THCS Hùng Việt 1 1 2

4 Trường PTDTBT TH,THCS Bắc Ái I 1 1 2

24 VẠN LINH 9 3 12 12 12 12 12 12 12
1 Trường Tiểu học Hòa Bình 2 1 3 3 3 3 3 3 3
2 Trường Tiểu học Vạn Linh 4 1 5 5 5 5 5 5 5
3 Trường Tiểu học Y Tịch 3 1 4 4 4 4 4 4 4

25 VĂN LÃNG 6 6 12 11 11 11 11 11 11
1 Trường Tiểu học Thành Hòa 2 2 4 3 3 3 3 3 3
2 Trường Tiểu học Tân Tác 1 1 2 2 2 2 2 2 2
3 Trường PTDTBT Tiểu học Bắc La 1 1 2 2 2 2 2 2 2
4 Trường TH&THCS Bắc Việt 2 2 4 4 4 4 4 4 4

26 VĂN QUAN 8 6 14 11 11 11 11 11 11
1 Trường TH 1 Văn Quan 2 1 3 3 3 3 3 3 3
2 Trường TH 2 Văn Quan 2 2 4 0 0 0 0 0 0
3 Trường TH&THCS  Tú Xuyên 2 1 3 4 4 4 4 4 4

4 Trường PTDTBT TH và THCS Hòa
Bình 2 2 4 4 4 4 4 4 4

27 VŨ LĂNG 9 8 17 17 17 17 17 17 17
1 Trường TH&THCS Tân Hương 1 1 2 2 2 2 2 2 2
2 Trường TH&THCS Chiêu Vũ 2 2 4 4 4 4 4 4 4
3 Trường TH1 Vũ Lăng 3 3 6 6 6 6 6 6 6
4 Trường TH2 Vũ Lăng 1 1 2 2 2 2 2 2 2
5 Trường TH Tân Lập 2 1 3 3 3 3 3 3 3

28 XUÂN DƯƠNG 7 6 13 8 8 8 8 8 8

1 Trường PTDT bán trú TH&THCS Ái
Quốc 1 1 2 1 1 1 1 1 1

2 Trường PTDT bán trú TH Ái Quốc 2 1 3 1 1 1 1 1 1
3 Trường TH&THCS Nam Quan 2 2 4 2 2 2 2 2 2
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4 Trường PTDT bán trú TH&THCS
Xuân Dương 2 2 4 4 4 4 4 4 4

29 YÊN BÌNH 10 7 17 112 112 112 112 112 112
1 Trường Tiểu học Yên Bình 4 2 6 6 6 6 6 6 6
2 Trường Tiểu học Quyết Thắng 3 3 6 101 101 101 101 101 101
3 Trường TH&THCS Hòa Bình 3 2 5 5 5 5 5 5 5

30 LƯƠNG VĂN TRI 4 2 6 6 6 6 6 6 6
1 Trường TH Quảng Lạc 4 2 6 6 6 6 6 6 6

Trường TH Chi Lăng
31 CAO LỘC 5 3 8 7 7 7 7 7 7

1 Trường TH&THCS Lộc Yên 2 1 3 2 2 2 2 2 2
2 Trường Tiểu học Thạch Đạn 2 1 3 3 3 3 3 3 3

3 Trường PTDTBT TH&THCS
 Thanh Lòa 1 1 2 2 2 2 2 2 2

32 CHIẾN THẮNG 11 4 15 15 15 15 15 15 15
1 Trường  TH Vân An 4 1 5 5 5 5 5 5 5
2 Trường TH Chiến Thắng 4 1 5 5 5 5 5 5 5
3 Trường  TH&THCS Vân Thủy 2 1 3 3 3 3 3 3 3
4 Trường  TH&THCS Liên Sơn 1 1 2 2 2 2 2 2 2

33 CÔNG SƠN 6 3 9 9 9 9 9 9 9
1 Trường TH&THCS Hòa Cư 3 1 4 4 4 4 4 4 4

2 Trường PTDTBT TH&THCS Công
Sơn 1 1 2 2 2 2 2 2 2

3 Trường TH&THCS Hải Yến 2 1 3 3 3 3 3 3 3
34 MẪU SƠN 12 12 24 24 24 24 24 24 24

1 Trường TH Yên Khoái 3 3 6 6 6 6 6 6 6
2 Trường TH Tú Mịch 5 5 10 10 10 10 10 10 10
3 Trường TH Mẫu Sơn 4 4 8 8 8 8 8 8 8

35 TÂN VĂN 8 9 17 17 17 17 17 17 17
1 Trường Tiểu học Tân Văn 3 3 6 6 6 6 6 6 6

2 Trường PTDTBT TH&THCS Hồng
Thái 3 3 6 6 6 6 6 6 6

3 Trường PTDTBT TH&THCS Bình La 2 3 5 5 5 5 5 5 5

36 THIỆN LONG 7 4 11 11 11 11 11 11 11
1 Trường PTDTBT TH Hòa Bình 3 2 5 5 5 5 5 5 5
2 Trường PTDTBT TH Thiện Long 2 1 3 3 3 3 3 3 3
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3 Trường PTDTBT TH&THCS Tân
Hòa 2 1 3 3 3 3 3 3 3

37 THIỆN THUẬT 9 2 11 10 10 10 10 10 10

1 Trường PTDTBT Tiểu học Thiện
Thuật 5 1 6 5 5 5 5 5 5

2 Trường PTDTBT Tiểu học Quang
Trung 4 1 5 5 5 5 5 5 5

38 TRI LỄ 7 7 14 14 14 14 14 14 14
1 Trường Tiểu học Lương Năng 2 2 4 4 4 4 4 4 4
2 Trường PTDTBT TH1 Tri Lễ 2 2 4 4 4 4 4 4 4
3 Trường PTDTBT TH2 Tri Lễ 1 1 2 2 2 2 2 2 2

4 Trường PTDTBT TH&THCS Hữu Lễ 2 2 4 4 4 4 4 4 4

39 TUẤN SƠN 11 5 16 16 16 16 16 16 16
1 Trường TH Hòa Thắng 4 2 6 6 6 6 6 6 6
2 Trường TH1 Minh Sơn 3 1 4 4 4 4 4 4 4
3 Trường TH2 Minh Sơn 2 1 3 3 3 3 3 3 3
4 Trường TH&THCS Hòa Thắng 2 1 3 3 3 3 3 3 3
5 Trường Tiểu học Minh Hòa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 CHÂU SƠN 11 9 20 20 20 20 20 20 20
1 Trường Tiểu học Đồng Thắng 1 1 2 2 2 2 2 2 2
2 Trường Tiểu họcChâu Sơn 4 4 8 8 8 8 8 8 8
3 Trường TH và THCS Bắc Lãng 3 3 6 6 6 6 6 6 6
4 Trường TH&THCS Cường Lợi 3 1 4 4 4 4 4 4 4

41 HỮU LŨNG 3 1 4 4 4 4 4 4 4
1 Trường TH Sơn Hà 0
2 Trường TH1 0
3 Trường TH Đồng Tân 0
4 Trường TH 2 Hữu Lũng 0
5 Trường tiểu học Hồ Sơn 3 1 4 4 4 4 4 4 4

42 YÊN PHÚC 11 8 19 19 19 19 19 19 19
1 Trường TH&THCS 3 An Sơn 2 1 3 3 3 3 3 3 3
2 Trường TH &THCSS 2 An Sơn 1 1 2 2 2 2 2 2 2
3 Trường Tiểu học Yên Phúc 4 4 8 8 8 8 8 8 8
4 Trường TH&THCS Bình Phúc 3 1 4 4 4 4 4 4 4
5 Trường TH&THCS 1 An Sơn 1 1 2 2 2 2 2 2 2

43 LỘC BÌNH 4 1 5 5 5 5 5 5 5
1 Tiểu học Hòa Bình 3 1 4 4 4 4 4 4 4
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2 Tiểu học Đồng Bục 1 0 1 1 1 1 1 1 1
44 TAM THANH 15 7 22 22 22 22 22 22 22

1 Trường Tiểu học Hoàng Đồng 6 3 9 9 9 9 9 9 9
2 Trường Tiểu học Lê Văn Tám 2 2 4 4 4 4 4 4 4
3 Trường Tiểu học Tam Thanh 7 2 9 9 9 9 9 9 9

45 HOA THÁM 7 7 14 10 10 10 10 10 10
1 Trườg PTDTBT TH Hoa Thám 5 5 10 6 6 6 6 6 6
2 Trường PTDTBT TH Hưng Đạo 2 2 4 4 4 4 4 4 4

46 QUỐC VIỆT 5 2 7 7 7 7 7 7 7
1 Trường TH Quốc Việt 3 1 4 4 4 4 4 4 4
2 Trường TH Đào Viên 2 1 3 3 3 3 3 3 3

47 ĐÌNH LẬP 8 2 10 10 10 10 10 10 10
1 Trường Tiểu học I Đình Lập 3 1 4 4 4 4 4 4 4
2 Trường Tiểu học II Đình Lập 5 1 6 6 6 6 6 6 6

48 VŨ LỄ 4 3 7 5 5 5 5 5 5
1 Tiểu học Vũ Sơn 2 1 3 3 3 3 3 3 3
2 Tiểu học Vũ Lễ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TH&THCS Chiến Thắng 2 2 4 2 2 2 2 2 2

49 BÌNH GIA 11 5 16 16 16 16 16 16 16
1 Trường TH Bình Gia 3 1 4 4 4 4 4 4 4
2 Trường TH Hoàng VănThụ 2 1 3 3 3 3 3 3 3
3 Trường TH Tô Hiệu 4 2 6 6 6 6 6 6 6
4 Trường PTBT TH và THCS Mông Ân 2 1 3 3 3 3 3 3 3

50 BẮC SƠN 5 1 6 6 6 6 6 6 6
1 Trường TH Bắc Sơn 5 1 6 6 6 6 6 6 6
2 Trường TH Bắc Quỳnh 0 0 0 0 0 0 0
3 Trương TH Long Đống 0 0 0 0 0 0 0

51 HỒNG PHONG 8 4 12 12 12 12 12 12 12

1 Trường PT DTBT Tiểu học Hồng
Phong 4 2 6 6 6 6 6 6 6

2 Trường Tiểu học Minh Khai 4 2 6 6 6 6 6 6 6
52 THIỆN TÂN 9 9 18 18 18 18 18 18 18

1 Trường TH&THCS Đồng Tiến 2 2 4 4 4 4 4 4 4
2 Trường PTDTBT TH2 Thiện Tân 2 2 4 4 4 4 4 4 4
3 Trường PTDTBTTH1  Thiện Tân 3 3 6 6 6 6 6 6 6
4 Trường TH&THCS xã Thanh Sơn 2 2 4 4 4 4 4 4 4

53 NHÂN LÝ 9 6 15 15 15 15 15 15 15
1 Trường TH Mai Sao 3 1 4 4 4 4 4 4 4
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2 Trường TH Nhân Lý 2 1 3 3 3 3 3 3 3
3 Trường TH&THCS Bắc Thuỷ 3 3 6 6 6 6 6 6 6
4 Trường TH&THCS Lâm Sơn 1 1 2 2 2 2 2 2 2

54 ĐÔNG KINH 7 3 10 10 10 10 10 10 10
1 Trường TH Yên Trach 4 1 5 5 5 5 5 5 5
2 Trường TH Vĩnh Trại 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Trường TH Kim Đồng 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Trường TH Mai Pha 3 2 5 5 5 5 5 5 5
5 Trường TH Đông Kinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 NA SẦM 10 7 17 18 18 18 18 18 18
1 Trường Tiểu học Na Sầm 4 4 8 8 8 8 8 8 8
2 Trường Tiểu học Tân Lang 1 1 2 2 2 2 2 2 2
3 Trường Tiểu học Bắc Hùng 3 0 3 3 3 3 3 3 3
4 Trường Tiểu học Hoàng Việt 2 2 4 5 5 5 5 5 5

56  VÂN NHAM 10 4 14 16 16 16 16 16 16
1 Trường Tiểu học Vân Nham 4 2 6 8 8 8 8 8 8
2 Trường TH&THCS Vân Nham 3 1 4 4 4 4 4 4 4
3 Trường TH & THCS Minh Tiến 3 1 4 4 4 4 4 4 4

57 BA SƠN 9 3 12 13 13 13 13 13 13
1 Trường TH Ba Sơn 2 1 3 3 3 3 3 3 3

2 Trường TH PTDT BT TH&THCS
Mẫu Sơn 1 1 2 2 2 2 2 2 2

3 Trường TH Xuất lễ 2 0 2 3 3 3 3 3 3
4 Trường TH Cao Lâu 4 1 5 5 5 5 5 5 5

58 CHI LĂNG 17 6 23 21 21 21 21 21 21
1 Trường Tiểu học Đồng Bành 5 1 6 6 6 6 6 6 6
2 Trường Tiểu học 1 Đồng Mỏ 3 1 4 4 4 4 4 4 4
3 Trường Tiểu học 2 Đồng Mỏ 3 1 4 4 4 4 4 4 4
4 Trường Tiểu học Lê Lợi 2 1 3 3 3 3 3 3 3
5 Trường Tiểu học Chi Lăng 3 1 4 2 2 2 2 2 2

6 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Mỏ Đá 1 1 2 2 2 2 2 2 2

59 THẤT KHÊ 14 7 21 20 20 20 20 20 20
1 Trường Tiểu học Chi Lăng 3 1 4 4 4 4 4 4 4
2 Trường Tiểu học Đại Đồng 3 2 5 4 4 4 4 4 4
3 Trường TH, THCS Đại Đồng II 2 2 4 4 4 4 4 4 4
4 Trường Tiểu học Thất Khê 5 1 6 6 6 6 6 6 6
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5 Trường PTDTBT, TH Và THCS Chí
Minh 1 1 2 2 2 2 2 2 2
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PL5

Tài liệu TCTV cho HSTH vùng DTTS (Dành cho
HS) Hướng dẫn dạy học TCTV (Dành cho GV) Bộ truyện tranh về văn hóa các dân tộc cho HS TH

vùng DTTS theo trình độ đọc Em tập tô
(dành cho trẻ)

Số lượng
dành cho
trẻ em là

người
DTTS

Số lượng
lưu tại
trường

Tổng Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 1

20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 28.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 52.000 

8.013 1.153 9.166 4.716 4.956 5.163 5.041 5.240 452 417 411 406 423 3.136
180 13 193 204 462 467 448 463 24 24 23 24 24 41

0 0 0 0 180 180 180 180 5 5 5 5 5 10
150 10 160 180 180 180 180 180 10 10 10 10 10 20
30 3 33 0 20 30 32 38 2 1 2 2 2 2
0 0 0 20 20 20 20 20 6 6 4 5 5 6
0 0 0 4 62 57 36 45 1 2 2 2 2 3

118 1 119 93 96 96 98 100 6 7 7 8 8 0
45 0 45 45 38 35 37 41 3 3 2 3 3
25 1 26 0 13 21 27 22 0 2 2 2 2 0
48 0 48 48 45 40 34 37 3 2 3 3 3
142 6 148 35 26 36 35 45 3 9 7 7 7 32

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU TÀI LIỆU

PL1

Nhu cầu trang bị tài liệu phục vụ dạy học tiếng Việt cho trẻ em là người DTTS trước khi vào lớp Một 
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30 1 31

28 2 30 3 9 28 15 23 0 2 2 2 2 0

34 0 34

18 3 21 0 12 3 15 17 0 4 2 2 2 0

32 32 32 5 5 5 5 3 3 3 3 3 32
26 3 29 8 2 0 4 0 2 0 0 0 0 2
0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0

9 1 10 0 0 0 4 0 2

17 2 19 0 2 0 0 0

211 211 422 18 37 56 44 54 6 10 11 10 10 211
44 44 88 12 31 37 38 39 0 2 2 2 2 44

64 64 128 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64

68 68 136 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 68
35 35 70 0 0 12 0 9 0 2 2 2 2 35
0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
0 0 0
0 0 0
0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

170 12 182 22 95 102 76 102 3 7 6 6 6 11
60 3 63 0 64 72 54 51 0 2 2 2 2 3

34 2 36 15 10 7 4 28 0 1 0 0 0 2

17 1 18 2 19 22 16 20 1 1 1 1 1 1

24 1 25 2 1
35 5 40 5 2 1 2 1 2 3 3 3 3 4
168 -  168 53 336 340 310 334 6 8 10 7 11 5 
-  -  -  35 130 120 130 130 -  -  -  -  -  1 
-  -  -  - 39 43 28 47 -  2 1 1 2 1 
60 0 60 8 81 71 68 76 3 3 3 3 3 1
46 0 46 0 40 56 42 22 0 0 3 0 3 1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



62 0 62 10 46 50 42 59 3 3 3 3 3 1

208 8 216 158 233 220 187 208 8 9 9 9 9 15
65 1 66 35 83 79 66 76 2 3 3 3 3 3
66 3 69 76 80 79 69 72 3 3 3 3 3 3
41 2 43 30 49 47 36 34 2 2 2 2 2 2
25 1 26 12 16 10 12 17 2

11 1 12 5 5 5 4 9 1 1 1 1 1 5

118 8 126 40 15 15 15 15 5 7 7 7 7 11
51 3 54 40 15 15 15 15 1 3 3 3 3 3

67 5 72 4

0 0 0 4 4 4 4 4 4

10 0 10 17 88 79 84 75 9 11 10 11 11 14
4 4 0 28 28 38 27 3 3 3 3 3 4
3 3 7 10 10 10 10 2 2 2 2 2 3
3 3 10 15 10 5 5 2 2 2 2 2 3

0 0 25 21 21 23 0 2 1 2 2 2

0 0 10 10 10 10 2 2 2 2 2 2

0 10 10 116 118 123 111 130 10 10 9 10 9 116
0 5 5 58 51 53 51 57 5 5 5 5 5 58
0 5 5 58 67 70 60 73 5 5 4 5 4 58

69 3 72 91 41 43 73 25 13 13 13 13 11 19
0 0 0 15 15 15 15 15 4
3 1 4 10 10 10 10 10 4 4 4 4 4 5
0 0 0 35 10 0 12 0 3 3 3 3 3 4
0 0 0 4 4 4 4 4 4

27 0 27 2

39 2 41 31 6 18 36 0 2 2 2 2 0

94 9 103 0 30 34 49 38 3 6 5 5 5 8
53 5 58 0 10 20 20 20 1 3 4 4 4 4
24 2 26 0 5 4 19 8 2
17 2 19 0 15 10 10 10 2 3 1 1 1 2
108 10 118 132 156 168 146 173 10 10 10 10 10 8
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47 3 50 30 39 50 48 50 3 3 3 3 3 2
61 3 64 61 53 62 45 56 3 3 3 3 3 2

4 4 41 64 56 53 67 4 4 4 4 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2

0
0
0 1
0 1 1 1 1 1 1

258 27 285 10 194 40 40 40 18 18 18 18 18 22
120 25 145 0 184 30 30 30 8 8 8 8 8 10
57 1 58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
81 1 82 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
157 30 187 144 155 161 130 158 11 10 9 9 9 147
63 2 65 0 79 86 58 85 0 4 4 4 4 3
71 5 76 73 76 75 72 73 6 6 5 5 5 73
23 23 46 71 5 0 0 0 0 71
0 0 0 115 89 113 97 110 10 10 10 10 12 75

0 20 14 15 22 18 3 3 3 3 3 20

0 28 27 32 16 21 3 3 3 3 3 28

0 27 27 28 31 33 1 1 1 1 1 27

0 40 21 38 28 38 3 3 3 3 5 0
94 7 101 53 58 60 57 69 7 8 7 8 7 14
41 2 43 0 22 20 10 14 1 2 1 2 1 8
36 4 40 36 20 20 26 39 4 4 4 4 4 4
17 1 18 17 16 20 21 16 2 2 2 2 2 2
268 10 278 190 166 180 176 205 13 11 11 9 22 84

41 2 43 41 22 36 27 37 2 2 2 2 2 41

27 1 28 24 34 16 27 25 2 0 0 0 12 29

28 2 30 10 10 5 5 20 1 1 1 1 2 4

68 3 71 10 25 10 15 15 2 3 3 2 2 4

72 1 73 73 47 76 68 63 5 3 3 2 2 5
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32 1 33 32 28 37 34 45 1 2 2 2 2 1

63 24 87 75 65 61 73 57 4 4 4 4 4 35
43 20 63 43 43 29 47 31 2 2 2 2 2 20
20 1 21 20 12 15 12 14 1 1 1 1 1 5

3 3 12 10 17 14 12 1 1 1 1 1 10
0 0 0 163 105 127 111 129 5 7 8 3 4 117

0 75 69 77 65 76 3 2 3 2 3 75
0 42 33 50 46 47 0 4 4 0 0 42
0 32 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 14 3 0 0 6 1 1 1 1 1

212 8 220 188 222 232 265 255 8 11 11 10 9 9
46 1 47 16 56 56 64 51 1 3 3 3 2 2
80 2 82 104 86 82 100 100 4 4 4 4 4 4
86 5 91 68 80 94 101 104 3 4 4 3 3 3
79 5 84 50 61 47 55 57 7 7 7 7 7 7
22 1 23 16 23 18 17 11 2 2 2 2 2 2
19 1 20 11 6 5 9 8 1 1 1 1 1 1
10 1 11 10 17 6 9 19 2 2 2 2 2 2
28 2 30 13 15 18 20 19 2 2 2 2 2 2
157 6 163 134 48 53 48 42 10 1 1 2 1 9
61 1 62 3 0 0 0 0 3
51 2 53 102 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2
31 1 32 32 48 43 48 42 1 1 1 2 1 2

14 2 16 0 0 10 0 0 2 0 0 0 0 2

200 8 208 100 94 79 69 59 10 8 8 8 8 0
34 1 35 2 2 2 2 2
32 2 34 34 36 32 28 26 2 0 0 0 0
62 3 65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 1 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
58 1 59 58 50 39 33 25 2 2 2 2 2
94 2 96 6 14 4 4 4 8 8 8 8 8 9

15 15 2 2 2 2 2 2

13 0 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
27 0 27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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39 2 41 2 10 2 2 2 2 2 3

253 15 268 61 0 19 0 15 0 0 1 0 0 177
80 10 90 14 0 19 0 0 0 0 1 0 0 4
98 98 98
75 5 80 47 0 0 0 15 75
83 4 87 222 202 229 223 226 12 9 12 12 12 222
83 4 87 87 67 94 88 91 4 3 4 4 4 87

135 135 135 135 135 8 6 8 8 8 135
69 4 73 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 22
18 2 20 1 2 2 2 2 19
31 1 32 3

20 1 21

167 4 171 0 0 0 0 0 4 4 4 3 4 0
60 1 61
59 1 60
36 1 37 3 3 3 2 3
12 1 13 1 1 1 1 1
84 5 89 22 61 65 55 53 4 5 5 5 5 6
33 3 36 13 34 34 32 31 3 3 3 3 3 3

21 1 22 9 10 11 17 10 1 1 1 1 1 1

30 1 31 0 17 20 6 12 0 1 1 1 1 2
170 170 340 170 148 199 213 170 13 13 13 14 14 170
67 67 134 67 67 85 92 86 3 3 3 4 4 67
74 74 148 74 66 92 95 66 5 5 5 5 5 74
29 29 58 29 15 22 26 18 5 5 5 5 5 29
135 16 151 17 38 38 37 47 10 12 12 10 11 12
67 5 72 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 5

47 5 52 10 30 30 30 40 4 4 4 4 4 5

21 6 27 2 3 3 2 2 3 5 5 3 3 2

63 6 69 48 62 64 57 61 8 8 8 8 7 7
18 2 20 18 20 12 15 20 3 3 3 3 3 2
32 2 34 17 26 25 24 20 2 2 2 2 2 2
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13 2 15 13 16 27 18 21 3 3 3 3 2 3

108 2 110 8 33 25 51 26 11 9 10 11 8 11

59 1 60 3 28 20 46 21 6 4 5 6 3 6

49 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

150 12 162 3 6 51 66 47 7 7 8 7 8 150
42 4 46 3 0 0 10 2 2 2 2 2 2 42
36 3 39 2 2 2 2 2 36
30 3 33 0 3 4 8 5 1 1 2 1 2 30

42 2 44 0 3 47 48 40 2 2 2 2 2 42

220 19 239 100 146 162 207 218 13 7 7 8 8 265
86 10 96 20 0 0 55 55 5 1 1 1 1 100
67 4 71 14 49 66 61 63 3 2 2 2 2 75
27 2 29 20 44 44 41 43 2 2 2 2 2 42
40 3 43 20 0 0 10 10 1 0 0 1 1
0 0 0 26 53 52 40 47 2 2 2 2 2 48

103 9 112 88 75 98 93 95 11 11 12 12 12 13
8 1 9 8 3 6 7 6 1 1 1 1 1 1

40 4 44 40 24 38 41 30 4 4 4 4 4 4
30 3 33 15 38 29 29 41 3 5 5 5 5 5
25 1 26 25 10 25 16 18 3 1 2 2 2 3
95 1 96 0 168 198 186 167 0 5 5 5 4 25

0
0 0 168 198 186 167 0 5 5 5 4 25
0
0

95 1 96
242 12 254 38 33 36 0 21 0 3 2 2 3 9
48 2 50 0 0 25 0 0 2
28 1 29 28 0 0 0 0 2
79 4 83 4
54 4 58 0 11 11 0 5 0 2 2 2 3
33 1 34 10 22 0 0 16 0 1 0 0 0 1
116 3 119 1 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0
116 3 119

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



0 0 0 1 2 0 0 4 0
377 20 397 393 0 0 0 0 15 0 0 0 0 110
150 10 160 166 6 0 0 0 0 60
47 5 52 47 2 0 0 0 0 20
180 5 185 180 7 0 0 0 0 30
74 74 148 24 29 22 33 26 2 2 2 2 2 2
50 50 100
24 24 48 24 29 22 33 26 2 2 2 2 2 2
85 2 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
55 1 56 3
30 1 31 4
157 2 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 1 93
65 1 66
20 2 22 10 20 10 10 10 0 2 0 0 0 2
10 1 11 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 2
0 0 0

10 1 11 10 10 10 10 10
100 16 116 183 230 255 245 290 13 16 16 16 16 13
60 3 63 60 74 84 83 88 5 5 5 5 5 4
34 10 44 0 33 50 46 55 0 3 3 3 3 2
4 2 6 98 89 90 88 123 5 5 5 5 5 4
2 1 3 25 34 31 28 24 3 3 3 3 3 3

146 5 151 63 0 0 0 0 5 7 7 7 8 25
146 5 151 30 1 4 4 4 5 5

0
0 33 4 3 3 3 3 20

95 16 111 5 36 52 41 53 8 9 9 9 9 30

64 10 74 0 31 44 36 48 3 4 4 4 4 20

31 6 37 5 5 8 5 5 5 5 5 5 5 10
257 257 514 110 110 110 110 110 7 7 7 7 7 7
66 66 132
60 60 120 50 50 50 50 50 2 2 2 2 2 2
74 74 148 30 30 30 30 30 3 3 3 3 3 3
57 57 114 30 30 30 30 30 2 2 2 2 2 2
176 11 187 176 157 186 174 207 14 13 11 11 14 141
70 4 74 70 47 63 61 61 4 3 3 3 3 70
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36 3 39 36 40 54 40 47 3 3 3 3 3 36
43 3 46 43 41 44 38 58 6 6 4 4 6 8
27 1 28 27 29 25 35 41 1 1 1 1 2 27
173 6 179 63 4 3 3 3 7 4 3 3 3 86
83 1 84 60 4 0 0 0 0 83
0 0 0
0 0 0

90 5 95 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3
0 0 0

60 8 68 88 109 114 114 86 9 9 7 7 7 9
4 4 8
1 1 2 29 37 29 27 25 1 1 1 1 1 1
3 0 3 4 17 18 22 3 3 3 3 3 3 3

52 3 55 55 55 67 65 58 5 5 3 3 3 5
274 6 280 64 214 224 248 274 12 9 9 9 10 10
115 4 119 22 80 80 80 80 8 4 4 4 4 4
88 1 89 0 77 76 108 105 2 3 3 3 3 3
71 1 72 42 57 68 60 89 2 2 2 2 3 3
151 4 155 74 67 65 68 86 8 8 8 7 10 107
36 1 37 4 4 4 4 6 2 2 2 2 3 2

12 1 13 9 8 4 8 8 2 2 2 2 3 2

42 1 43 42
61 1 62 61 55 57 56 72 4 4 4 3 4 61
310 6 316 419 0 0 0 0 21 0 0 0 0 459
80 1 81 80 6 0 0 0 0 120
64 1 65 80 4 0 0 0 0 80
67 1 68 76 4 0 0 0 0 76
56 1 57 70 3 0 0 0 0 70
23 1 24 90 3 0 0 0 0 90

20 1 21 23 1 0 0 0 0 23

296 13 309 49 0 0 0 0 14 0 0 0 0 15
73 3 76 4 0 0 0 0 5
47 2 49 49 6 0 0 0 0 5
36 2 38
120 5 125 4 0 0 0 0 5
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20 1 21
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TỔNG SỐ TIỀN

Bộ tranh
kể chuyện

Em nói
tiếng Việt
(Phục vụ
cho DH

TCTV lớp
1)

Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
2.451.544.000 

52.000 52.000 60.000 65.000 83.000 

2.077 2.304 2.223 2.309 2.565
40 39 40 40 10

10 10 10 10 10 28.630.000 
20 20 20 20 46.360.000 
1 2 2 2 7.064.000 
6 4 5 5 8.317.000 
3 3 3 3 8.223.000 

0 0 39 34 6
3 10.067.000 

0 0 39 34 9.736.000 
3 10.375.000 

27 44 31 42 60

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU TÀI LIỆU

PL5

Bộ truyện tranh về văn hóa các dân tộc cho HS TH
vùng DTTS theo trình độ đọc
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1.980.000 

19 38 25 35 28 14.177.000 

11.220.000 

3 1 1 2 9.984.000 

5 5 5 5 32 19.385.000 
2 2 2 2 2

640.000 

2 2 2 2 2 1.728.000 

0 1.800.000 

209 221 201 230 10
42 38 48 50 2 21.356.000 

53 60 47 51 3 22.882.000 

73 72 63 81 3 28.004.000 
41 51 43 48 2 16.702.000 

1 1 1 1 1
0 -  
0 -  

1 1 1 1 1 2.130.000 
11 11 11 11 10

3 3 3 3 3 12.380.000 

2 2 2 2 1 4.739.000 

1 1 1 1 1 4.484.000 

1 1 1 1 1 1.600.000 
4 4 4 4 4 6.044.000 

5 5 5 5 5 
1 1 1 1 1 16.454.000 
1 1 1 1 1 5.880.000 

1 1 1 1 1 14.142.000 
1 1 1 1 1 8.300.000 
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1 1 1 1 1 10.966.000 

15 15 15 15 15
3 3 3 3 3 16.570.000 
3 3 3 3 3 17.898.000 
2 2 2 2 2 10.260.000 
2 2 2 2 2 3.904.000 

5 5 5 5 5 4.312.000 

11 11 11 11 11
3 3 3 3 3 8.452.000 

4 4 4 4 4 4.936.000 

4 4 4 4 4 4.456.000 

14 14 14 14 10
4 4 4 4 4 8.672.000 
3 3 3 3 3 5.012.000 
3 3 3 3 3 4.962.000 
2 2 2 2 0 4.846.000 

2 2 2 2 0 3.922.000 

118 123 111 130 116
51 53 51 57 58 33.879.000 
67 70 60 73 58 38.243.000 

15 15 15 15 19
4 4 4 4 4 3.676.000 
5 5 5 5 5 7.740.000 
0 0 0 0 4 4.700.000 
4 4 4 4 4 5.816.000 
2 2 2 2 2 9.198.000 

6.690.000 

9 6 7 7 8
3 4 4 4 4 9.064.000 
3 1 2 2 2 3.382.000 
3 1 1 1 2 4.533.000 

8 8 8 8 6
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2 2 2 2 2 11.408.000 
2 2 2 2 2 13.476.000 
4 4 4 4 2 14.366.000 

2 2 2 2 2
-  
-  

1 1 1 1 1 754.000 
1 1 1 1 1 1.504.000 

22 22 22 22 22
10 10 10 10 10 23.370.000 
6 6 6 6 6 9.194.000 
6 6 6 6 6 10.014.000 

79 78 75 76 147
3 3 3 3 3 15.562.000 

76 75 72 73 73 46.666.000 
0 0 0 0 71 14.065.000 

108 96 107 100 77

14 15 22 18 22 11.748.000 

27 32 16 21 28 15.101.000 

27 28 31 33 27 15.574.000 

40 21 38 28 14.696.000 
14 14 14 14 10

8 8 8 8 4 8.142.000 
4 4 4 4 4 10.478.000 
2 2 2 2 2 5.936.000 

35 49 39 64 84

22 36 27 37 41 20.822.000 

0 0 0 12 29 11.765.000 

4 4 4 8 4 5.356.000 

4 4 4 3 4 8.871.000 

3 3 2 2 5 16.871.000 
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2 2 2 2 1 8.473.000 

35 25 25 25 50
20 10 10 10 20 25.798.000 
5 5 5 5 20 8.027.000 

10 10 10 10 10 8.076.000 
106 131 111 123 117

69 77 65 76 75 39.515.000 
37 54 46 47 42 24.163.000 

1.210.000 

1.528.000 

11 11 10 9 9
3 3 3 2 2 11.840.000 
4 4 4 4 4 21.756.000 
4 4 3 3 3 20.128.000 

7 7 7 7 7
2 2 2 2 2 6.286.000 
1 1 1 1 1 3.348.000 
2 2 2 2 2 4.920.000 
2 2 2 2 2 6.700.000 

3 3 4 3 9
0 0 0 0 3 3.115.000 
0 0 0 0 2 5.190.000 
2 2 3 2 2 9.944.000 

1 1 1 1 2 2.779.000 

0 0 0 0 10
1.676.000 

2 7.134.000 
3 6.283.000 
3 3.923.000 
2 9.966.000 

9 9 9 9 9

2 2 2 2 2 2.918.000 

2 2 2 2 2 3.224.000 
2 2 2 2 2 3.844.000 
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3 3 3 3 3 5.132.000 

56 58 51 67 105
4 5 4 3 4 6.423.000 
0 0 0 0 98 44.780.000 

52 53 47 64 3 21.719.000 
202 229 223 226 167

67 94 88 91 87 50.570.000 
135 135 135 135 80 70.255.000 

24 36 30 37 19
21 33 27 34 19 11.683.000 
3 3 3 3 2.503.000 

1.100.000 

0 0 0 0 6
2.920.000 

4 3.232.000 
2 4.026.000 

1.690.000 
6 6 6 6 6

3 3 3 3 3 9.680.000 

1 1 1 1 1 3.924.000 

2 2 2 2 2 4.594.000 
148 199 213 170 146

67 85 92 86 67 47.067.000 
66 92 95 66 74 49.964.000 
15 22 26 18 5 17.471.000 

13 13 12 12 11
5 5 5 5 4 8.357.000 

5 5 5 5 5 12.020.000 

3 3 2 2 2 6.278.000 

10 10 10 9 9
4 4 4 4 4 8.212.000 
3 3 3 3 2 7.477.000 
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3 3 3 2 3 7.255.000 

9 10 11 8 11

4 5 6 3 6 11.881.000 

5 5 5 5 5 9.010.000 

137 167 170 150 8
48 42 51 42 2 17.046.000 
32 45 42 36 2 14.542.000 
29 33 29 32 2 11.750.000 

28 47 48 40 2 19.530.000 

236 272 227 243 255
90 110 85 90 90 43.120.000 
49 66 61 63 0 29.529.000 
44 44 41 43 75 27.014.000 

42 6.996.000 
53 52 40 47 48 25.341.000 

12 12 12 12 13
1 1 1 1 1 2.862.000 
4 4 4 4 4 13.186.000 
5 5 5 5 5 12.448.000 
2 2 2 2 3 7.027.000 

25 25 25 20 25
-  

25 25 25 20 25 32.861.000 
-  
-  

3.280.000 
10 9 9 8 10

2 2 2 2 2 3.498.000 
2 2 2 2 2 2.828.000 
4 4 4 3 4 5.771.000 

4.670.000 
2 1 1 1 2 3.417.000 

0 0 0 0 0
3.740.000 
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1.270.000 
0 0 0 0 110

60 20.240.000 
20 6.810.000 
30 17.260.000 

2 2 2 2 2
4.240.000 

2 2 2 2 2 8.516.000 
7 7 7 7 5

3 3 3 3 3 3.572.000 
4 4 4 4 2 2.930.000 

0 0 0 0 7
3 3.469.000 
4 3.692.000 

2 0 0 0 2
2 0 0 0 2 2.214.000 

-  
2.480.000 

14 13 13 13 18
4 4 4 4 4 19.320.000 
3 3 3 3 4 10.233.000 
4 4 4 4 4 21.760.000 
3 2 2 2 6 8.706.000 

6 6 6 7 23
4 4 4 5 10 10.731.000 

-  
2 2 2 2 13 5.967.000 

30 30 30 30 30

20 20 20 20 20 18.324.000 

10 10 10 10 10 11.000.000 
7 7 7 7 7

4.000.000 
2 2 2 2 2 13.388.000 
3 3 3 3 3 12.782.000 
2 2 2 2 2 10.308.000 

124 151 144 159 11
47 63 61 61 4 31.495.000 
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40 54 40 47 3 22.930.000 
8 9 8 10 3 16.143.000 

29 25 35 41 1 15.828.000 
4 3 3 3 86

0 0 0 0 83 16.985.000 
-  
-  

4 3 3 3 3 7.618.000 
-  

9 7 7 7 88
2.880.000 

1 1 1 1 29 8.518.000 
3 3 3 3 4 6.419.000 
5 3 3 3 55 20.100.000 

9 9 9 10 10
4 4 4 4 4 20.156.000 
3 3 3 3 3 17.102.000 
2 2 2 3 3 14.680.000 

59 61 60 77 50
2 2 2 3 2 4.851.000 

2 2 2 2 2 4.412.000 

0 0 0 0 42 7.500.000 
55 57 56 72 4 32.044.000 

0 0 0 0 347
0 0 0 0 80 19.840.000 
0 0 0 0 80 16.460.000 
0 0 0 0 4 9.884.000 
0 0 0 0 70 14.160.000 
0 0 0 0 90 16.560.000 

0 0 0 0 23 5.045.000 

0 0 0 0 136
0 0 0 0 28 6.064.000 
0 0 0 0 80 11.660.000 

2.120.000 
0 0 0 0 28 7.724.000 
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1.100.000 
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